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Tóm tắt: Nghiên cứu định tính này điều tra ảnh hưởng của môi trường đại học đến trầm cảm ở sinh viên tại Việt Nam, 
dựa trên phỏng vấn với 100 sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau. Thông qua phân tích chủ đề, nghiên cứu xác định 
các yếu tố chính góp phần gây trầm cảm, bao gồm áp lực học tập, khó khăn trong mối quan hệ xã hội, và lo lắng liên quan 
đến nghề nghiệp. Kết quả cho thấy một phần đáng kể sinh viên có triệu chứng trầm cảm, trong đó áp lực học tập nổi lên 
là yếu tố nổi bật nhất. Nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hỗ trợ tâm lý và tạo ra một môi trường 
giáo dục hỗ trợ hơn để giải quyết những thách thức về sức khỏe tâm thần này. Bằng cách tập trung vào trải nghiệm của sinh 
viên, nghiên cứu cung cấp những hiểu biết có giá trị về bức tranh sức khỏe tâm thần của sinh viên đại học tại Việt Nam.
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Abstract: This qualitative study investigates the influence of the university environment on depression among students 
in Vietnam, based on surveys with 100 students from various universities. Through thematic analysis, the research identifies 
key factors contributing to depression, including academic pressure, social relationship difficulties, and career-related 
anxiety. The findings reveal that a significant portion of students experience depressive symptoms, with academic pressure 
emerging as the most prominent factor. The study underscores the importance of enhancing psychological support and 
creating a more supportive educational environment to address these mental health challenges. By focusing on student 
experiences, this research provides valuable insights into the mental health landscape of university students in Vietnam.
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I. LỜI MỞ ĐẦU
Việc chuyển từ tương tác trực tiếp sang giao tiếp 

trực tuyến có thể dẫn đến cảm giác cô lập xã hội, 
làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tâm thần 
(Świdziński và cộng sự, 2022). Một số vấn đề về 
tâm lý học đường trong thời đại hiện nay có thể 
kể đến như: Sự gia tăng học phí đại học đã làm 
tăng áp lực tài chính, với khoảng 33% đến 70% 
sinh viên đại học báo cáo căng thẳng tài chính, và 
9% đến 40% cho biết điều này ảnh hưởng tiêu cực 
đến thành tích học tập của họ (Bennett và cộng sự, 
2015); Áp lực học tập và kỳ vọng về điểm số chịu 
ảnh hưởng nặng nề từ các yếu tố văn hóa, với sự 
khác biệt đáng chú ý giữa các châu lục, đặc biệt là 
giữa châu Á và các khu vực khác. Ở nhiều quốc gia 
châu Á, đặc biệt là những nước có di sản văn hóa 
Nho giáo như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc 
và Việt Nam, các gia đình đặt kỳ vọng cao vào 
thành tích học tập của con cái. Nghiên cứu của Tan 
và Yates (Tan & Yates, 2011) cho thấy kỳ vọng là 
nguồn chính gây căng thẳng học tập cho sinh viên 
châu Á. Thành tích học tập được coi là thước đo 
trung tâm của thành công và địa vị xã hội, tạo ra 
áp lực đáng kể cho sinh viên để đạt được điểm cao 
và nổi bật trong lớp. Văn hóa trường học ở châu Á 
thường nhấn mạnh vào sự chăm chỉ và thành tích 
thi cử, dẫn đến áp lực đáng kể cho sinh viên.

Sử dụng phương pháp luận dựa trên nghiên 
cứu trước đó và khảo sát bằng bảng câu hỏi với 
100 sinh viên từ các trường đại học ở Việt Nam, 
nghiên cứu này nhằm giải quyết các câu hỏi: đưa 
ra đánh giá sơ bộ về tỷ lệ trầm cảm ở sinh viên 
Việt Nam trong thời đại mới (sau Covid-19), xu 
hướng quan sát được là gì; liệu các bối cảnh mới, 
chẳng hạn như các trường đại học có quyền tự chủ 
tài chính, có tạo ra áp lực bổ sung cho sinh viên 
không; so sánh tỷ lệ trầm cảm trong vòng 5 năm 
(năm 2024 & năm 2019) và phân tích sự thay đổi.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Trầm cảm và lo âu
Trầm cảm và lo âu là hai vấn đề sức khỏe tâm 

thần phổ biến nhất, và chúng thường bắt đầu trong 
thời kỳ thanh thiếu niên (Solmi và cộng sự, 2022). 
Trầm cảm là một trong những rối loạn tâm lý phổ 
biến nhất, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên 
toàn thế giới. Nó không chỉ có tác động tiêu cực 
đến sức khỏe tâm thần mà còn ảnh hưởng đến 
chất lượng cuộc sống và khả năng làm việc của 
cá nhân. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố 
sinh học đóng vai trò quan trọng trong sự phát 
triển của trầm cảm. Những yếu tố này bao gồm 
di truyền, mất cân bằng hóa học trong não và các 
yếu tố thần kinh khác. Ví dụ, một nghiên cứu của 
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Remes (Remes và cộng sự, 2021) nhấn mạnh rằng 
các yếu tố sinh học, chẳng hạn như mất cân bằng 
chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến serotonin 
và dopamine, có liên quan chặt chẽ đến trầm cảm.

Các yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng 
trong sự phát triển của trầm cảm. Chúng bao gồm 
những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ, vấn đề 
về lòng tự trọng và các rối loạn tâm lý khác. Lim 
chỉ ra rằng trầm cảm thường liên quan đến cảm 
giác buồn bã, lòng tự trọng thấp, mất hứng thú và 
lo âu (Lim và cộng sự, 2018). Ngoài ra, các yếu tố 
tâm lý như cô đơn và cảm giác bị cô lập có thể góp 
phần vào sự phát triển của trầm cảm.

Các yếu tố xã hội, bao gồm môi trường sống, 
mối quan hệ xã hội và các yếu tố văn hóa, cũng 
có thể ảnh hưởng đến trầm cảm. Nghiên cứu của 
Bernaras cho thấy rằng các mối quan hệ xã hội 
tiêu cực và những thay đổi văn hóa xã hội có thể 
làm tăng nguy cơ trầm cảm (Bernaras và cộng sự, 
2019). Hơn nữa, các yếu tố như áp lực công việc, 
thất nghiệp và các vấn đề tài chính có thể góp 
phần vào sự khởi phát của trầm cảm.

2.2. Áp lực lực tâm lý của sinh viên trong 
môi trường Giáo dục Đại học ở Việt Nam

Môi trường đại học ở Việt Nam trình bày một 
bối cảnh quan trọng để hiểu và giải quyết các 
vấn đề sức khỏe tâm thần ở sinh viên. Nghiên 
cứu nhấn mạnh rằng sinh viên đại học Việt Nam 
thường trải qua căng thẳng, trầm cảm và lo âu 
đáng kể do áp lực học tập, hạn chế tiếp cận các 
nguồn lực sức khỏe tâm thần và định kiến xã hội 
về việc tìm kiếm sự giúp đỡ tâm lý. Một nghiên 
cứu của Dessauvagie và cộng sự (2022) cho thấy 
trình độ hiểu biết về sức khỏe tâm thần (MHL) 
thấp ở sinh viên đại học, với nhiều người không 
nhận ra các triệu chứng của rối loạn tâm thần, điều 
này càng làm giảm hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ. 
Sinh viên nam và những người trong các lĩnh vực 
STEM đặc biệt có nguy cơ, cho thấy nhu cầu về 
các chương trình thúc đẩy sức khỏe tâm thần có 
mục tiêu (Dessauvagie và cộng sự, 2022).

Trong đại dịch COVID-19, việc chuyển sang 
học trực tuyến đã làm trầm trọng thêm các vấn 
đề sức khỏe tâm thần, với hơn 50% sinh viên trải 
qua trầm cảm hoặc căng thẳng từ trung bình đến 
nặng. Sinh viên nữ báo cáo mức độ đau khổ cao 
hơn đáng kể so với sinh viên nam (Long và cộng 
sự, 2020). Tương tự, các sáng kiến như “Hợp tác 
sức khỏe tâm thần dựa trên trường học” nhằm 
giảm thiểu những tác động này thông qua các hội 
thảo đào tạo và dịch vụ hỗ trợ. Những nỗ lực này 
đã chứng minh tiềm năng cho các can thiệp sức 
khỏe tâm thần có thể mở rộng nhưng nhấn mạnh 

tầm quan trọng của kế hoạch dài hạn và phân bổ 
nguồn lực (Hanh và cộng sự, 2022).

Hơn nữa, hành vi tìm kiếm sự giúp đỡ ở sinh 
viên vẫn còn hạn chế do sự cởi mở tâm lý và các 
rào cản như định kiến. Nguyen Thai và Nguyen 
(2018) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải 
thiện khả năng nhận biết trầm cảm của sinh viên 
và khuyến khích sử dụng các dịch vụ sức khỏe 
tâm thần chuyên nghiệp thông qua các chương 
trình giáo dục phù hợp (Nguyen Thai & Nguyen, 
2018). Thúc đẩy sự liên quan đến thiên nhiên và 
các hoạt động ngoại khóa cũng được xác định là 
một chiến lược hiệu quả để nâng cao sức khỏe 
(Phuoc Nguyen & Nguyen, 2022).

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế bảng câu hỏi
Bảng câu hỏi được chia thành năm danh mục 

chính liên quan đến áp lực học tập, mối quan hệ xã 
hội, hạn chế tài chính, hỗ trợ thể chế và các triệu 
chứng trầm cảm. Bốn phần đầu sử dụng thang đo 
Likert 5 điểm (1 - Hoàn toàn không đồng ý đến 
5 - Hoàn toàn đồng ý) để đánh giá nhận thức và 
trải nghiệm của sinh viên về các yếu tố gây căng 
thẳng khác nhau. Các câu hỏi mẫu cho áp lực học 
tập bao gồm “Tôi cảm thấy quá tải bởi khối lượng 
bài tập” và “Tôi lo lắng liên tục về điểm số của 
mình.” Mối quan hệ xã hội được đánh giá thông 
qua các câu hỏi như “Tôi thấy khó khăn trong việc 
kết bạn mới” và “Tôi thường cảm thấy cô đơn ở 
trường đại học.” Hỗ trợ thể chế được đánh giá với 
các câu hỏi như “Trường đại học cung cấp đầy đủ 
tài nguyên cho việc học của tôi,” trong khi áp lực 
tài chính được giải quyết với các mục như “Tôi lo 
lắng về việc chi trả học phí.”

Phần các triệu chứng trầm cảm sử dụng thang đo 
DASS-21 để đánh giá trải nghiệm của sinh viên về 
trầm cảm, lo âu và căng thẳng trong hai tuần trước. 
DASS-21, một biện pháp tự báo cáo đã được xác 
nhận, bao gồm 21 mục được chia thành ba thang đo 
phụ: trầm cảm, lo âu và căng thẳng, với mỗi thang 
có bảy mục. Sinh viên đánh giá mỗi mục trên thang 
điểm 4 (0 - Không áp dụng cho tôi chút nào đến 
3 - Áp dụng cho tôi hầu hết thời gian). Thang đo 
phụ trầm cảm bao gồm các mục như “Tôi dường 
như không thể trải nghiệm bất kỳ cảm giác tích cực 
nào” và “Tôi cảm thấy cuộc sống vô nghĩa.” Điểm 
số cao hơn trên mỗi thang đo phụ cho thấy mức độ 
cao hơn của các triệu chứng trầm cảm, lo âu hoặc 
căng thẳng. Điểm DASS-21 sau đó được nhân với 
hai để phù hợp với hệ thống chấm điểm DASS-
42 ban đầu, cho phép đánh giá chi tiết về mức độ 
nghiêm trọng của triệu chứng.

3.2. Phương pháp lấy mẫu
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Mẫu nghiên cứu bao gồm 100 sinh viên đại học 
(đa dạng các ngành: kinh tế, sư phạm, khoa học tự 
nhiên, khoa học xã hội) được chọn bằng cách lấy 
mẫu thuận tiện thông qua tuyển dụng trực tuyến 
được tạo điều kiện bởi Google Forms. Khảo sát 
được phân phối qua email và các nền tảng mạng 
xã hội, giúp sinh viên từ các trường đại học Việt 
Nam khác nhau dễ dàng tiếp cận. Mẫu đại diện 
cho các năm học và chuyên ngành đa dạng, đảm 
bảo một cái nhìn toàn diện về dân số sinh viên. 
Phân bố sinh viên theo năm học như sau: 29,8% 
năm nhất, 59,6% năm hai, 8,5% năm ba và một tỷ 
lệ tối thiểu ở năm bốn.

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Triệu chứng Trầm cảm trong DASS-21
Kết quả từ biểu đồ so sánh về tỷ lệ trầm cảm 

ở sinh viên Việt Nam trong hai giai đoạn, 2020-
2021 và 2024, cho thấy xu hướng gia tăng đáng kể 
ở mức độ trầm cảm nghiêm trọng, trong khi tỷ lệ 
sinh viên không có nguy cơ trầm cảm đã giảm. Cụ 
thể, tỷ lệ sinh viên không có triệu chứng trầm cảm 
(“Không có nguy cơ”) giảm từ 42,9% trong 2020-
2021 xuống 40,4% vào năm 2024. Điều này phản 
ánh sự suy giảm chung trong sức khỏe tâm thần của 
sinh viên, với ít sinh viên đạt được trạng thái tâm lý 
khỏe mạnh. Xu hướng này có thể xuất phát từ tác 
động kéo dài của đại dịch COVID-19, đã làm gián 
đoạn cuộc sống hàng ngày và yêu cầu thích ứng 
kéo dài với các định dạng học tập trực tuyến. Theo 
Nguyệt và cộng sự (2021), những yếu tố này dẫn 
đến sự gia tăng đáng chú ý trong các triệu chứng lo 
âu, căng thẳng và trầm cảm ở sinh viên đại học Việt 
Nam (Nguyệt Hà & Thơ Nhị, 2022). Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cũng khẳng định 
rằng đại dịch đã gây ra mức độ căng thẳng cao hơn 
trong cộng đồng, đặc biệt là ở người trẻ, do thay đổi 
trong học tập và thiếu kết nối xã hội.

Ngoài ra, tỷ lệ sinh viên trong các nhóm “Trầm 
cảm nghiêm trọng” và “Trầm cảm rất nghiêm 
trọng” đã tăng đáng kể từ năm 2020 đến 2024. 
Tỷ lệ sinh viên trong nhóm “Trầm cảm nghiêm 
trọng” tăng từ 8,4% lên 15,2%, trong khi những 
người trong nhóm “Trầm cảm rất nghiêm trọng” 
tăng từ 7,1% lên 9,1%. Sự gia tăng này cho thấy 
rằng không chỉ có nhiều sinh viên trải qua các 
triệu chứng trầm cảm hơn, mà mức độ nghiêm 
trọng của các triệu chứng này cũng đã leo thang. 
Áp lực học tập và kỳ vọng cao từ gia đình có thể 
là các yếu tố góp phần chính. Thao và cộng sự 
(2024) nhấn mạnh rằng hệ thống giáo dục cạnh 
tranh cao của Việt Nam đặt áp lực đáng kể lên 
sinh viên để xuất sắc, dẫn đến căng thẳng và tăng 
nguy cơ trầm cảm. Hơn nữa, khó khăn tài chính và 

chi phí sinh hoạt gia tăng, đặc biệt là ở các thành 
phố lớn, cũng gây áp lực kinh tế cho sinh viên và 
gia đình họ (Tran và cộng sự, 2024). Nghiên cứu 
của Mai và cộng sự (2022) cho thấy rằng sinh viên 
gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí sinh hoạt 
có nguy cơ cao hơn trong việc trải qua các triệu 
chứng trầm cảm và lo âu (Mai và cộng sự, 2022).

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong 
các nhóm “Nhẹ” và “Trung bình”. Tỷ lệ sinh viên có 
triệu chứng trầm cảm “Nhẹ” tăng nhẹ từ 16,5% lên 
17,2%, trong khi nhóm “Trung bình” giảm từ 25,1% 
xuống 18,2%. Điều này có thể cho thấy rằng một số 
sinh viên từ các nhóm nhẹ và trung bình đã tiến triển 
đến mức độ trầm cảm nghiêm trọng hơn. Sự thay đổi 
này có thể được giải thích một phần bởi ảnh hưởng 
của mạng xã hội. Gabrielle và cộng sự (2024) nhận 
thấy rằng việc sử dụng mạng xã hội tăng lên có liên 
quan đến mức độ trầm cảm cao hơn, vì sinh viên 
thường so sánh bản thân với người khác, dẫn đến 
cảm giác không đủ và mất tự tin (Gabrielle và cộng 
sự, 2024). Ngoài ra, sự thiếu hụt các dịch vụ hỗ trợ 
tâm lý trong các cơ sở giáo dục, như được ghi nhận 
bởi UNICEF Việt Nam (2020), góp phần vào sự gia 
tăng trầm cảm ở sinh viên, vì họ không nhận được 
hỗ trợ và can thiệp kịp thời.

4.2. Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến sinh 
viên đại học

Phân tích dữ liệu này tiếp tục chứng minh tác 
động của môi trường giáo dục đến sức khỏe tâm 
thần của sinh viên với các số liệu thống kê cụ thể. Ví 
dụ, liên quan đến căng thẳng học tập, chỉ số “Tôi lo 
lắng về điểm số của mình” có điểm đánh giá trung 
bình cao là 4,5 trên thang đo Likert (1-5), với mode 
là 5, cho thấy phần lớn sinh viên cảm thấy lo lắng 
đáng kể về thành tích học tập của họ. Tương tự, “Tôi 
cảm thấy căng thẳng trong các kỳ thi/kiểm tra” có 
điểm trung bình là 4,1, với 75% sinh viên đánh giá 
yếu tố này từ 4 trở lên. Dữ liệu này chỉ ra rằng các kỳ 
thi là một nguồn gây căng thẳng chính, củng cố quan 
niệm rằng áp lực thành tích là một thách thức tâm lý 
đáng kể trong môi trường giáo dục.

Các yếu tố xã hội cho thấy xu hướng đáng lo 
ngại tương tự. Câu hỏi “Tôi cảm thấy cô đơn ở 
trường” có điểm trung bình là 3,7, với một phần 
đáng kể sinh viên cho thấy mức độ cô đơn từ trung 
bình đến cao. Ngoài ra, có mối tương quan tích cực 
mạnh (0,95) giữa “Tôi gặp khó khăn trong việc kết 
bạn mới” và “Tôi cảm thấy cô đơn ở trường,” cho 
thấy rằng sự cô lập xã hội vừa là nguyên nhân vừa 
là hậu quả của khó khăn trong việc hình thành kết 
nối với bạn bè. Phát hiện này nhấn mạnh nhu cầu 
của các cơ sở giáo dục trong việc tạo điều kiện cho 
sự hòa nhập xã hội và mạng lưới hỗ trợ để giảm 
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thiểu những tác động này.
Các lo ngại tài chính thêm một lớp căng thẳng 

khác, với “Chi phí sinh hoạt gây áp lực cho tôi” 
có điểm trung bình là 3,8, và phần lớn các phản 
hồi nằm trong khoảng từ 3 đến 5. Mối tương quan 
giữa áp lực tài chính và các yếu tố gây căng thẳng 
học tập là đáng chú ý; ví dụ, có mối tương quan 
tiêu cực (-0,52) giữa “Tôi phải làm việc bán thời 
gian để trang trải chi phí” và “Thư viện và tài 
nguyên là đầy đủ,” cho thấy rằng sinh viên gặp 
khó khăn về tài chính có thể gặp khó khăn trong 
việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên học tập.

Những số liệu thống kê này cung cấp bằng 
chứng mạnh mẽ rằng môi trường giáo dục ảnh 
hưởng đáng kể đến sức khỏe tâm thần của sinh 
viên. Tần suất cao của căng thẳng trên các lĩnh vực 
học tập, xã hội và tài chính kêu gọi một cách tiếp 
cận toàn diện để hỗ trợ sinh viên, giải quyết không 
chỉ áp lực học tập mà còn các thách thức kinh tế xã 
hội ảnh hưởng đến sức khỏe của sinh viên.

V. KẾT LUẬN

Các phát hiện nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
các trường đại học trong việc định hình sức khỏe tâm 
lý của sinh viên. Với sự gia tăng tỷ lệ trầm cảm ở sinh 
viên đại học, điều quan trọng là các cơ sở học thuật 
phải ưu tiên thực hiện các hệ thống hỗ trợ tâm lý toàn 
diện. Hơn nữa, tạo ra một môi trường học thuật hỗ 
trợ và bao trùm hơn, nơi mà sự nhấn mạnh vào thành 
tích học tập được cân bằng với các cân nhắc về sức 
khỏe tâm thần, là cần thiết để giảm thiểu các tác động 
bất lợi của căng thẳng đối với sức khỏe của sinh viên. 
Nghiên cứu này nhấn mạnh nhu cầu về các can thiệp 
có mục tiêu giải quyết các yếu tố gây căng thẳng độc 
đáo mà sinh viên phải đối mặt trong giáo dục đại học, 
đặc biệt là trong bối cảnh kỳ vọng văn hóa phổ biến 
ở Việt Nam và các quốc gia châu Á khác. Các nghiên 
cứu trong tương lai nên khám phá dữ liệu dọc và kiểm 
tra hiệu quả của các chính sách thể chế nhằm giảm 
trầm cảm ở sinh viên. Bằng cách đó, các trường đại 
học có thể đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy 
không chỉ thành công học tập mà còn sự phát triển 
toàn diện và sức khỏe tâm thần của sinh viên.
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